Mẫu 1

11/2014/TT-BKHCN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                               Hà Nội, ngày      tháng 9 năm 2024
BÁO CÁO KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ 
NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP QUỐC GIA

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ NHIỆM VỤ
1. Tên nhiệm vụ, mã số: Nghiên cứu đề xuất hoàn thiện các mô hình tổ chức quản lý, cơ chế chính sách nhằm vận hành bền vững các hệ thống khai thác nước phục vụ cấp nước sinh hoạt cho vùng núi cao, vùng khan hiếm nước. Mã số: ĐTĐL.CN-69/21
Thuộc: Độc lập cấp nhà nước (lĩnh vực KHCN)
Thời gian thực hiện: Từ tháng 10 năm 2021 đến hết tháng 9 năm 2024 (bao gồm cả thời gian gia hạn là 12 tháng)
2. Mục tiêu nhiệm vụ:

Đánh giá được thực trạng mô hình tổ chức quản lý, vận hành các hệ thống/công trình khai thác nước dưới đất phục vụ cấp nước sinh hoạt cho vùng núi cao, vùng khan hiếm nước;

Đề xuất được các mô hình về tổ chức quản lý, vận hành các hệ thống/công trình khai thác nước dưới đất phục vụ cấp nước sinh hoạt cho vùng núi cao, vùng khan hiếm nước;

Đề xuất được cơ chế chính sách hỗ trợ và thúc đẩy công tác tổ chức, bảo vệ và quản lý bền vững các hệ thống/công trình khai thác nước dưới đất phục vụ cấp nước sinh hoạt cho vùng núi cao, vùng khan hiếm nước.

3. Chủ nhiệm nhiệm vụ:   TS. Nguyễn Tiếp Tân
4. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam
5. Tổng kinh phí thực hiện:


5.200 triệu đồng.
Trong đó, kinh phí từ ngân sách SNKH:
5.2000 triệu đồng.
Kinh phí từ nguồn khác:


   0 triệu đồng.
6. Thời gian thực hiện theo Hợp đồng:

Bắt đầu: tháng 10 năm 2021

Kết thúc: tháng 09 năm 2024 (bao gồm thời gian gia hạn là 12 tháng)
7. Danh sách thành viên chính thực hiện nhiệm vụ nêu trên gồm:
	Số TT
	Họ và tên
	Chức danh khoa học, học vị
	Cơ quan công tác

	1
	TS. Nguyễn Tiếp Tân
	Chủ nhiệm đề tài
	Viện Khoa học Thủy lợi VN

	2
	ThS. Lê Thị Hồng Nhung
	Thư ký khoa học
	Viện Khoa học Thủy lợi VN 

	3
	TS. Hà Hải Dương
	Thành viên chính
	Viện Khoa học Thủy lợi VN

	4
	GS. TS. Nguyễn Tùng Phong
	Thành viên chính
	Viện Khoa học Thủy lợi VN

	5
	PGS. TS. Đoàn Doãn Tuấn
	Thành viên chính
	Viện Khoa học Thủy lợi VN

	6
	PGS. TS. Trần Chí Trung
	Thành viên chính
	Viện Khoa học Thủy lợi VN

	7
	TS. Trần Đức Trinh
	Thành viên chính
	Viện Khoa học Thủy lợi VN

	8
	ThS. Đinh Văn Đạo
	Thành viên chính
	Viện Khoa học Thủy lợi VN

	9
	TS. Trần Văn Đạt
	Thành viên chính
	Viện Khoa học Thủy lợi VN

	10
	ThS. Võ Thị Kim Dung
	Thành viên chính
	Viện Khoa học Thủy lợi VN


II. NỘI DUNG TỰ ĐÁNH GIÁ VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ
1. Về sản phẩm khoa học:
1.1. Danh mục sản phẩm đã hoàn thành:
	Số TT
	Tên sản phẩm
	Số lượng
	Khối lượng
	Chất lượng

	
	
	Xuất sắc
	Đạt
	Không đạt
	Xuất sắc
	Đạt
	Không đạt
	Xuất sắc
	Đạt
	Không đạt

	A
	SẢN PHẨM CHÍNH

	I
	Sản phẩm dạng I: KHÔNG CÓ

	II
	Sản phẩm dạng II

	11
	Báo cáo tổng hợp kết quả KHCN đề tài
	
	x
	
	
	x
	
	
	x
	

	22
	Báo cáo tóm tắt kết quả KHCN đề tài
	
	x
	
	
	x
	
	
	x
	

	33
	Báo cáo tổng quan nghiên cứu về mô hình tổ chức quản lý, cơ chế, chính sách vận hành bền vững các hệ thống khai thác nước phục vụ cấp nước sinh hoạt cho vùng núi cao vùng khan hiếm nước
	
	x
	
	
	x
	
	
	x
	

	44
	Báo cáo đánh giá thực trạng và những tồn tại, hạn chế của các mô hình tổ chức quản lý, vận hành, cơ chế chính sách trong việc quản lý vận hành các hệ thống công trình khai thác nước dưới đất phục vụ cấp nước sinh hoạt cho vùng núi cao, khan hiếm nước.
	
	x
	
	
	x
	
	
	x
	

	55
	Báo cáo xác định các tiêu chí/nhóm tiêu chí đánh giá hiệu quả các mô hình tổ chức quản lý, vận hành bền vững các hệ thống khai thác nước phục vụ cấp nước sinh hoạt cho vùng núi cao vùng khan hiếm nước và đề xuất mô hình tổ chức (mô hình sự nghiệp, cộng đồng quản lý, tự quản,..) phù hợp với từng vùng, khu vực.
	
	x
	
	
	x
	
	
	x
	

	66
	Báo cáo đề xuất các cơ chế chính sách (ưu đãi, thu hút đầu tư, hỗ trợ,…) đảm bảo nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động mô hình quản lý, vận hành bền vững các hệ thống khai thác nước phục vụ cấp nước sinh hoạt cho vùng núi cao vùng khan hiếm nước
	
	x
	
	
	x
	
	
	x
	

	77
	Báo cáo xây dựng và Cơ sở dữ liệu các mô hình tổ chức quản lý, vận hành bền vững các hệ thống/công trình khai thác nước dưới đất phục vụ cấp nước sinh hoạt cho vùng núi cao vùng khan hiếm nước
	
	x
	
	
	x
	
	
	x
	

	88
	Báo cáo kết quả Xây dựng mô hình tổ chức quản lý, vận hành bền vững các hệ thống/công trình khai thác nước dưới đất phục vụ cấp nước sinh hoạt cho 02 vùng khác nhau.
	
	x
	
	
	x
	
	
	x
	

	99
	02 mô hình tổ chức quản lý, vận hành bền vững các hệ thống/công trình khai thác nước dưới đất phục vụ cấp nước sinh hoạt cho 02 vùng khác nhau.
	
	x
	
	
	x
	
	
	x
	

	110
	Sổ tay hướng dẫn xây dựng và củng cố mô hình tổ chức quản lý vận hành bền vững hệ thống/công trình khai thác nước phục vụ cấp nước sinh hoạt
	
	x
	
	
	x
	
	
	x
	

	III
	Sản phẩm dạng III

	1
	02 bài báo khoa học.
	
	x
	
	
	x
	
	
	x
	

	2
	01 bài báo quốc tế.

01bài trình bày quốc tế.
	
	x
	
	
	x
	
	
	x
	

	IV
	Kết quả đào tạo

	1
	Tham gia đào tạo 02 thạc sỹ 
	
	x
	
	
	x
	
	
	x
	

	2
	Tham gia đào tạo 01 tiến sỹ
	
	x
	
	
	x
	
	
	x
	

	B
	SẢN PHẨM TRUNG GIAN

	1
	Nội dung 1: Tổng quan nghiên cứu về mô hình tổ chức quản lý, cơ chế, chính sách vận hành bền vững các hệ thống khai thác nước phục vụ cấp nước sinh hoạt cho vùng núi cao, vùng khan hiếm nước.
	
	
	

	1.1
	Tổng quan nghiên cứu nước ngoài
	
	
	

	1.1.1
	Tổng quan cơ chế, chính sách vận hành bền vững các hệ thống/công trình khai thác nước phục vụ cấp nước sinh hoạt cho vùng núi cao vùng khan hiếm nước trên thế giới. Phân tích khả năng và điều kiện áp dụng các cơ chế, chính sách vận hành bền vững các hệ thống/công trình khai thác nước phục vụ cấp nước sinh hoạt tại Việt Nam.
	
	x
	
	
	x
	
	
	x
	

	1.1.2
	Tổng quan các nghiên cứu về mô hình tổ chức quản lý, vận hành bền vững các hệ thống/công trình khai thác nước phục vụ cấp nước sinh hoạt cho vùng núi cao vùng khan hiếm nước trên thế giới. Phân tích khả năng và điều kiện áp dụng các mô hình tổ chức quản lý, vận hành bền vững các hệ thống/công trình khai thác nước phục vụ cấp nước sinh hoạt tại Việt Nam.
	
	x
	
	
	x
	
	
	x
	

	1.1.3
	Nghiên cứu tổng quan phương pháp, quy trình đánh giá hiệu quả các mô hình tổ chức quản lý, vận hành các hệ thống/công trình khai thác nước dưới đất phục vụ sinh hoạt trên thế giới.
	
	x
	
	
	x
	
	
	x
	

	1.1.4
	Nghiên cứu tổng quan các tiêu chí/nhóm tiêu chí đánh giá hiệu quả hoạt động các mô hình tổ chức quản lý, vận hành các hệ thống/công trình khai thác nước dưới đất phục vụ sinh hoạt trên thế giới.
	
	x
	
	
	x
	
	
	x
	

	1.1.5
	Nghiên cứu tổng quan về xây dựng và vận hành cơ sở dữ liệu các mô hình tổ chức quản lý, vận hành các hệ thống/công trình khai thác nước dưới đất trên thế giới.
	
	x
	
	
	x
	
	
	x
	

	1.2
	Tổng quan nghiên cứu trong nước
	
	
	

	1.2.1
	Tổng quan cơ chế, chính sách vận hành bền vững các hệ thống/công trình khai thác nước phục vụ cấp nước sinh hoạt ở Việt Nam. Phân tích khả năng và điều kiện áp dụng các cơ chế, chính sách vận hành bền vững các hệ thống/công trình khai thác nước phục vụ cấp nước sinh hoạt cho vùng núi cao vùng khan hiếm nước.
	
	x
	
	
	x
	
	
	x
	

	1.2.2
	Tổng quan các nghiên cứu về mô hình tổ chức quản lý, vận hành bền vững các hệ thống/công trình khai thác nước phục vụ cấp nước sinh hoạt ở Việt Nam. Phân tích khả năng và điều kiện áp dụng các mô hình tổ chức quản lý, vận hành bền vững các hệ thống/công trình khai thác nước phục vụ cấp nước sinh hoạt cho vùng núi cao, vùng khan hiếm nước.
	
	x
	
	
	x
	
	
	x
	

	1.2.3
	Nghiên cứu tổng quan phương pháp, quy trình đánh giá hiệu quả các mô hình tổ chức quản lý, vận hành các hệ thống/công trình khai thác nước dưới đất phục vụ sinh hoạt ở Việt Nam.
	
	x
	
	
	x
	
	
	x
	

	1.2.4
	Nghiên cứu tổng quan các tiêu chí/nhóm tiêu chí đánh giá hiệu quả hoạt động các mô hình tổ chức quản lý, vận hành các hệ thống/công trình khai thác nước dưới đất phục vụ sinh hoạt ở Việt Nam.
	
	x
	
	
	x
	
	
	x
	

	1.2.5
	Nghiên cứu tổng quan về xây dựng và vận hành cơ sở dữ liệu các mô hình tổ chức quản lý, vận hành các hệ thống/công trình khai thác nước dưới đất ở Việt Nam.
	
	x
	
	
	x
	
	
	x
	

	2
	Nội dung 2: Nghiên cứu đánh giá thực trạng và những tồn tại, hạn chế của các mô hình tổ chức quản lý, vận hành, cơ chế, chính sách trong việc quản lý vận hành các hệ thống công trình khai thác nước dưới đất phục vụ cấp nước sinh hoạt cho vùng núi cao, khan hiếm nước.
	
	
	

	2.1
	Thu thập, xử lý và phân tích thông tin, tài liệu, dữ liệu về các mô hình tổ chức quản lý, vận hành, cơ chế chính sách trong việc quản lý vận hành các hệ thống công trình khai thác nước dưới đất phục vụ cấp nước sinh hoạt cho vùng núi cao, khan hiếm nước.
	
	
	

	2.1.1
	Thu thập, xử lý và phân tích thông tin, tài liệu, dữ liệu về các hệ thống/công trình khai thác nước dưới đất phục vụ cấp nước sinh hoạt cho vùng núi cao, khan hiếm nước.
	
	x
	
	
	x
	
	
	x
	

	2.1.2
	Thu thập, xử lý và phân tích thông tin, tài liệu, dữ liệu về  các loại hình khai thác và bảo vệ nguồn tài nguyên nước dưới đất đang được áp dụng phục vụ cấp nước sinh hoạt cho vùng núi cao, khan hiếm nước.
	
	x
	
	
	x
	
	
	x
	

	2.1.3
	Thu thập, xử lý và phân tích thông tin, tài liệu, dữ liệu liên quan đến tập quán sinh hoạt, khai thác, sử dụng và bảo vệ nguồn nước tại các vùng núi cao vùng khan hiếm nước.
	
	x
	
	
	x
	
	
	x
	

	2.1.4
	Thu thập, xử lý và phân tích thông tin, tài liệu, dữ liệu về hiện trạng mô hình tổ chức quản lý, vận hành các hệ thống khai thác nước phục vụ cấp nước sinh hoạt tập trung. 
	
	x
	
	
	x
	
	
	x
	

	2.1.5
	Thu thập, xử lý và phân tích thông tin, tài liệu, dữ liệu về hiện trạng mô hình tổ chức quản lý, vận hành các hệ thống khai thác nước phục vụ cấp nước sinh hoạt phân tán. 
	
	x
	
	
	x
	
	
	x
	

	2.1.6
	Thu thập, xử lý và phân tích thông tin, tài liệu, dữ liệu về cơ chế, chính sách ưu đãi, thu hút đầu tư, hỗ trợ trong quản lý vận hành các trình cấp nước nông thôn.
	
	x
	
	
	x
	
	
	x
	

	2.1.7
	Thu thập, xử lý và phân tích thông tin, tài liệu, dữ liệu về cơ chế chính sách về quản lý khai thác trình cấp nước nông thôn.
	
	x
	
	
	x
	
	
	x
	

	2.1.8
	Thu thập, xử lý và phân tích thông tin, tài liệu, dữ liệu về cơ chế chính sách khai thác nguồn nước dưới đất.
	
	x
	
	
	x
	
	
	x
	

	2.2
	Nghiên cứu đánh giá thực trạng và những tồn tại, hạn chế của các cơ chế chính sách trong việc quản lý vận hành các hệ thống công trình khai thác nước dưới đất phục vụ cấp nước sinh hoạt cho vùng núi cao, khan hiếm nước.
	
	
	

	2.2.1
	Xây dựng tiêu chí lựa chọn và đánh giá những tồn tại, hạn chế của các mô hình tổ chức quản lý, vận hành, cơ chế chính sách trong việc quản lý vận hành các hệ thống/công trình khai thác nước dưới đất phục vụ cấp nước sinh hoạt tại các vùng nghiên cứu điển hình.


	
	x
	
	
	x
	
	
	x
	

	2.2.2
	Nghiên cứu đánh giá thực trạng các cơ chế chính sách trong việc quản lý vận hành các hệ thống công trình khai thác nước dưới đất phục vụ cấp nước sinh hoạt cho vùng núi cao, khan hiếm nước.
	
	x
	
	
	x
	
	
	x
	

	2.2.3
	Nghiên cứu đánh giá các tồn tại, hạn chế về cơ chế chính sách trong việc quản lý vận hành các hệ thống công trình khai thác nước dưới đất phục vụ cấp nước sinh hoạt cho vùng núi cao, khan hiếm nước.
	
	x
	
	
	x
	
	
	x
	

	2.2.4
	Nghiên cứu đánh giá thực trạng của các mô hình tổ chức quản lý, vận hành các hệ thống khai thác nước (Mô hình tập trung và phân tán) phục vụ cấp nước sinh hoạt, bao gồm cả công trình sử dụng nước dưới đất, cho vùng núi cao vùng khan hiếm nước.
	
	x
	
	
	x
	
	
	x
	

	2.2.5
	Phân tích đánh giá các tồn tại, hạn chế của các mô hình tổ chức quản lý, vận hành các hệ thống khai thác nước (Mô hình tập trung và phân tán) phục vụ cấp nước sinh hoạt, b ao gồm cả công trình sử dụng nước dưới đất, cho vùng núi cao vùng khan hiếm nước
	
	x
	
	
	x
	
	
	x
	

	3
	Nội dung 3: Nghiên cứu, đề xuất các tiêu chí/nhóm tiêu chí theo dõi và đánh giá (M&E) hiệu quả hoạt động các mô hình tổ chức quản lý, vận hành các hệ thống khai thác nước phục vụ cấp nước sinh hoạt cho vùng núi cao vùng khan hiếm nước và đề xuất mô hình tổ chức (Mô hình sự nghiệp, cộng đồng quản lý, tự quản,...) phù hợp với từng vùng, khu vực.
	
	
	
	

	3.1
	Nghiên cứu, đề xuất các tiêu chí/nhóm tiêu chí theo dõi và đánh giá hiệu quả các mô hình tổ chức quản lý, vận hành bền vững các hệ thống khai thác nước phục vụ cấp nước sinh hoạt cho vùng núi cao vùng khan hiếm nước.
	
	
	
	

	3.1.1
	Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn tiêu chí/nhóm tiêu chí theo dõi và đánh giá hiệu quả các mô hình tổ chức quản lý, vận hành bền vững các hệ thống khai thác nước dưới đất phục vụ cấp nước sinh hoạt cho vùng núi cao, vùng khan hiếm nước.
	
	x
	
	
	x
	
	
	x
	

	3.1.2
	Nghiên cứu đề xuất tiêu chí/nhóm tiêu chí theo dõi và đánh giá hiệu quả các mô hình tổ chức quản lý, vận hành bền vững các hệ thống khai thác nước dưới đất phục vụ cấp nước sinh hoạt cho vùng núi cao, vùng khan hiếm nước.
	
	x
	
	
	x
	
	
	x
	

	3.1.3
	Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn xây dựng phương pháp/quy trình theo dõi và đánh giá hiệu quả mô hình khai thác nước dưới đất phục vụ cấp nước sinh hoạt cho vùng núi cao vùng khan hiếm nước.
	
	x
	
	
	x
	
	
	x
	

	3.1.4
	Nghiên cứu xây dựng phương pháp/quy trình theo dõi và đánh giá hiệu quả các các mô hình tổ chức quản lý, vận hành bền vững nước dưới đất phục vụ cấp nước sinh hoạt cho vùng núi cao vùng khan hiếm nước.
	
	x
	
	
	x
	
	
	x
	

	3.1.5
	Nghiên cứu đánh giá nhu cầu và xác định đối tượng tham gia tập huấn và đào tạo theo dõi và đánh giá hiệu quả các mô hình tổ chức quản lý, vận hành bền vững các hệ thống/công trình khai thác nước dưới đất phục vụ cấp nước sinh hoạt cho vùng núi cao vùng khan hiếm nước. 
	
	x
	
	
	x
	
	
	x
	

	3.1.6
	Nghiên cứu nội dung tài liệu hướng dẫn, tập huấn và đào tạo theo dõi và đánh giá hiệu quả các mô hình tổ chức quản lý, vận hành bền vững các hệ thống/công trình khai thác nước dưới đất phục vụ cấp nước sinh hoạt cho vùng núi cao vùng khan hiếm nước.
	
	x
	
	
	x
	
	
	x
	

	3.1.7
	Tổ chức Tập huấn và đào tạo. 
	
	x
	
	
	x
	
	
	x
	

	3.2
	Nghiên cứu, đề xuất MH tổ chức (MH sự nghiệp, cộng đồng quản lý, tự quản,..) phù hợp với từng vùng, khu vực
	
	
	
	

	3.2.1
	Nghiên cứu đề xuất mô hình tổ chức sự nghiệp quản lý các hệ thống khai thác nước dưới đất phục vụ cấp nước sinh hoạt cho vùng núi cao, vùng khan hiếm nước phù hợp với từng vùng, khu vực
	
	x
	
	
	x
	
	
	x
	

	3.2.2
	Nghiên cứu đề xuất mô hình tư nhân quản lý các hệ thống khai thác nước dưới đất phục vụ cấp nước sinh hoạt cho vùng núi cao, vùng khan hiếm nước phù hợp với từng vùng, khu vực
	
	x
	
	
	x
	
	
	x
	

	3.2.3
	Nghiên cứu đề xuất mô hình cộng đồng quản lý các hệ thống khai thác nước dưới đất phục vụ cấp nước sinh hoạt cho vùng núi cao, vùng khan hiếm nước phù hợp với từng vùng, khu vực
	
	x
	
	
	x
	
	
	x
	

	4
	Nội dung 4: Nghiên cứu đề xuất các cơ chế, chính sách (ưu đãi, thu hút đầu tư, hỗ trợ,…) đảm bảo nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động mô hình quản lý, vận hành bền vững các hệ thống khai thác nước phục vụ cấp nước sinh hoạt cho vùng núi cao vùng khan hiếm nước.
	
	
	

	4.1
	Nghiên cứu đề xuất chính sách ưu đãi, khuyến khích tham gia của các thành phần kinh tế, tổ chức chính trị xã hội trong đầu tư xây dựng, nâng cấp, quản lý các công trình cấp nước nông thôn.
	
	x
	
	
	x
	
	
	x
	

	4.2
	Nghiên cứu đề xuất chính sách về quản lý khai thác công trình cấp nước nông thôn: Mô hình tổ chức quản lý; Quản lý khai thác công trình và chất lượng nước.
	
	x
	
	
	x
	
	
	x
	

	4.3
	Nghiên cứu phân tích chi phí trong đầu tư xây dựng, nâng cấp các công trình, chi phí quản lý vận hành, sửa chữa thường xuyên, chi phí vòng đời và giá thành cấp nước của các công trình cấp nước sinh hoạt cho vùng núi cao vùng khan hiếm nước.
	
	x
	
	
	x
	
	
	x
	

	4.4
	Nghiên cứu đề xuất chính sách về hỗ trợ tài chính quản lý vận hành và đầu tư, nâng cấp và sự tham gia của các tổ chức cấp cấp xã trong quản lý khai thác các công trình cấp nước sinh hoạt cho vùng núi cao vùng khan hiếm nước.   
	
	x
	
	
	x
	
	
	x
	

	5
	Nội dung 5: Xây dựng cơ sở dữ liệu các mô hình tổ chức quản lý, vận hành bền vững các hệ thống/công trình khai thác nước dưới đất phục vụ cấp nước sinh hoạt cho vùng núi cao vùng khan hiếm nước.
	
	
	
	
	

	5.1
	Nghiên cứu đánh giá các mô hình cơ sở dữ liệu phục vụ công tác quản lý vận hành, đầu tư các hệ thống khai thác tài nước dưới đất tại các vùng nghiên cứu.
	
	x
	
	
	x
	
	
	x
	

	5.2
	Nghiên cứu đề xuất mô hình cơ sở dữ liệu với các module về các loại hình khai thác và quy mô đầu tư, module về vận hành và quản lý, module về các mô hình quản lý của các công trình khai thác nước dưới đất tại vùng nghiên cứu.
	
	x
	
	
	x
	
	
	x
	

	5.3
	Nghiên cứu nội dung biểu mẫu thu thập thông tin phục vụ công tác nghiên cứu và tổng hợp cơ sở dữ liệu.
	
	x
	
	
	x
	
	
	x
	

	5.4
	Nghiên cứu tích hợp các cơ sở dữ liệu hệ thống khai thác và vùng khai thác nước dưới đất có sẵn và mở với cơ sở dữ liệu được xây dựng để hoàn thiện các đánh giá về mô hình quản lý hiệu quả, quản lý khả năng khai thác, tiềm năng khai thác.
	
	x
	
	
	x
	
	
	x
	

	5.5
	Xây dựng cơ sở dữ liệu và hệ thống cơ sở thông tin web-gis cập nhật phân cấp người dùng trực tuyến (thông tin về kỹ thuật, quy mô, loại hình khai thác, mô hình tổ chức quản lý, vận hành bền vững, ...của các hệ thống/công trình khai thác nước dưới đất).
	
	x
	
	
	x
	
	
	x
	

	6
	Nội dung 6: Xây dựng mô hình tổ chức quản lý, vận hành bền vững các hệ thống/công trình khai thác nước dưới đất phục vụ cấp nước sinh hoạt cho 02 vùng khác nhau (01 tỉnh vùng Tây Nguyên và 01 tỉnh vùng Bắc Bộ).
	
	
	
	
	

	
	Dự toán cho 01 mô hình tại 01 vùng (vùng Tây Nguyên/vùng Bắc Bộ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.1
	Nghiên cứu kiến thức bản địa trong việc quản lý, vận hành bền vững các hệ thống/công trình khai thác nước dưới đất phục vụ cấp nước sinh hoạt vùng Tây Nguyên/vùng Bắc Bộ.
	
	x
	
	
	x
	
	
	x
	

	6.2
	Nghiên cứu cơ sở lựa chọn địa điểm xây dựng mô hình tại vùng Tây Nguyên/vùng Bắc Bộ.
	
	x
	
	
	x
	
	
	x
	

	6.3
	Nghiên cứu cơ sở lựa chọn hệ thống hoặc công trình để xây dựng mô hình quản lý (01 hệ thống hoặc công trình vùng Tây Nguyên/01 hệ thống hoặc công trình vùng Bắc Bộ).
	
	x
	
	
	x
	
	
	x
	

	6.4
	Nghiên cứu, đề xuất, thống nhất mô hình tổ chức quản lý khai thác công trình.


	
	x
	
	
	x
	
	
	x
	

	6.5
	Nghiên cứu đề xuất nội dung hỗ trợ xây dựng mô hình tổ chức quản lý khai thác công trình.
	
	x
	
	
	x
	
	
	x
	

	6.6
	Nghiên cứu đề xuất các cơ chế chính sách (ưu đãi, thu hút đầu tư, hỗ trợ,…) đảm bảo nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động mô hình.
	
	x
	
	
	x
	
	
	x
	

	6.7
	Nghiên cứu nội dung phục vụ đào tạo, tập huấn nâng cao nhận thức, năng lực quản lý khai thác công trình bền vững. 
	
	x
	
	
	x
	
	
	x
	

	6.8
	Nghiên cứu nội dung phục vụ theo dõi và đánh giá hiệu quả hoạt động của mô hình.
	
	x
	
	
	x
	
	
	x
	

	6.9
	Nghiên cứu phân tích và tổng kết các bài học kinh nghiệm nhằm đề xuất nhân rộng mô hình.
	
	x
	
	
	x
	
	
	x
	

	7
	Viết báo cáo khoa học tổng kết đề tài (bao gồm báo cáo chính và báo cáo tóm tắt)
	
	x
	
	
	x
	
	
	x
	


1.2. Danh mục sản phẩm khoa học dự kiến ứng dụng, chuyển giao (nếu có):

	Số TT
	Tên sản phẩm
	Thời gian dự kiến ứng dụng
	Cơ quan dự kiến ứng dụng
	Ghi chú

	1
	Báo cáo xác định các tiêu chí/nhóm tiêu chí đánh giá hiệu quả các mô hình tổ chức quản lý, vận hành bền vững các hệ thống khai thác nước phục vụ cấp nước sinh hoạt cho vùng núi cao vùng khan hiếm nước và đề xuất mô hình tổ chức (mô hình sự nghiệp, cộng đồng quản lý, tự quản,..) phù hợp với từng vùng, khu vực.
	Sau khi sản phẩm được chỉnh sửa và hoàn thiện theo góp ý của HĐ cấp NN
	Cục Thủy lợi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
	

	2
	Cơ sở dữ liệu các mô hình tổ chức quản lý, vận hành bền vững các hệ thống/công trình khai thác nước dưới đất phục vụ cấp nước sinh hoạt cho vùng núi cao vùng khan hiếm nước
	Sau khi sản phẩm được chỉnh sửa và hoàn thiện theo góp ý của HĐ cấp NN
	Cục Thủy lợi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
	


1.3. Danh mục sản phẩm khoa học đã được ứng dụng (nếu có):

	Số TT
	Tên sản phẩm 
	Thời gian ứng dụng
	Tên cơ quan ứng dụng
	Ghi chú

	1
	Sổ tay hướng dẫn xây dựng và củng cố mô hình tổ chức quản lý vận hành bền vững hệ thống/công trình khai thác nước phục vụ cấp nước sinh hoạt
	Đã chuyển giao sản phẩm
	Cục Thủy lợi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
	

	...
	
	
	
	


2. Về những đóng góp mới của nhiệm vụ:

· Đề xuất các mô hình về tổ chức quản lý, vận hành các hệ thống/công trình khai thác nước dưới đất phục vụ cấp nước sinh hoạt cho vùng núi cao, vùng khan hiếm nước;

· Đề xuất được các tiêu chí và nhóm tiêu chí nhằm đánh giá hiệu quả các mô hình tổ chức quản lý, vận hành bền vững các hệ thống khai thác nước phục vụ cấp nước sinh hoạt cho vùng núi cao vùng khan hiếm nước;
· Đề xuất cơ chế chính sách hỗ trợ và thúc đẩy công tác tổ chức, bảo vệ và quản lý bền vững các hệ thống/công trình khai thác nước dưới đất phục vụ cấp nước sinh hoạt cho vùng núi cao, vùng khan hiếm nước;

· Thành lập thí điểm mô hình quản lý công trình khai thác nước dưới đất phục vụ cấp nước sinh hoạt cho vùng núi cao vùng khan hiếm nước;

· Xây dựng cơ sở dữ liệu các mô hình tổ chức quản lý, vận hành bên vững các hệ thống/công trình khai thác nước dưới đất phục vụ cấp nước sinh hoạt cho vùng núi cao vùng khan hiếm nước.

3. Đối với kinh tế - xã hội và môi trường. 
3.1. Hiệu quả kinh tế

- Kết quả nghiên cứu của đề tài sẽ cung cấp cơ sở khoa học để bố trí, quy hoạch khai thác các nguồn nước dưới đất tiềm năng phục vụ cấp nước sinh hoạt tại các vùng khan hiếm nước;

- Kết quả của đề tài tạo điều kiện và cơ sở nâng cao năng lực và nhận thức về việc khai thác bền vững và sử dụng có hiệu quả nguồn nước dưới đất phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và khắc phục được tình trạng hạn hán, khan hiếm nước;

3.2. Hiệu quả xã hội

· Kết quả của đề tài góp phần đảm bảo an sinh xã hội, phát triển bền vững, thúc đẩy sản xuất và góp phần xây dựng phát triển kinh tế xã hội của đúng như chủ trương của Đảng và Nhà nước; 

· Tạo tiền đề xây dựng các quy hoạch phát triển kinh tế xã hội nói chung và quy hoạch tài nguyên nước dưới đất nói riêng góp phần phát triển bền vững nông nghiệp và nông thôn;
· Đề xuất cơ chế chính sách hỗ trợ và thúc đẩy công tác tổ chức, bảo vệ và quản lý bền vững các hệ thống/công trình khai thác nước dưới đất phục vụ cấp nước sinh hoạt cho vùng núi cao, vùng khan hiếm nước;

· Thành lập thí điểm mô hình quản lý công trình khai thác nước dưới đất phục vụ cấp nước sinh hoạt cho vùng núi cao vùng khan hiếm nước.

III. Tự đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện nhiệm vụ

1. Về tiến độ thực hiện: (đánh dấu “X” vào ô tương ứng):

	- Nộp hồ sơ đúng hạn
	 FORMCHECKBOX 


	- Nộp chậm từ trên 30 ngày đến 06 tháng
	 FORMCHECKBOX 


	- Nộp hồ sơ chậm trên 06 tháng
	 FORMCHECKBOX 



2. Về kết quả thực hiện nhiệm vụ:


- Xuất sắc                                  
 FORMCHECKBOX 
  

- Đạt                      

       
 FORMCHECKBOX 


- Không đạt                                
 FORMCHECKBOX 

Giải thích lý do: ................................................................................................................
Cam đoan nội dung của Báo cáo là trung thực; Chủ nhiệm đề tài và các thành viên tham gia thực hiện nhiệm vụ không sử dụng kết quả nghiên cứu của người khác trái với quy định của pháp luật.
	CHỦ NHIỆM NHIỆM VỤ
(Học hàm, học vị, Họ, tên và chữ ký)

TS. Nguyễn Tiếp Tân
	THỦ TRƯỞNG

TỔ CHỨC CHỦ TRÌ NHIỆM VỤ

 (Họ, tên, chữ ký và đóng dấu)
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